BẢNG KIỂM KIỂM TRA THỰC HIỆN 5S DÀNH CHO PHÒNG Ở
	Tiêu chí 5S
	TT
	Danh mục kiểm tra
	Đánh giá thực hiện

	
	
	
	Đạt

(1 điểm)
	Không đạt

(0 điểm)

	
Sàng lọc
	1. 
	Bàn học không có các vật dụng dư thừa không phục vụ cho việc học tập
	
	

	
	2. 
	Đồ dùng trên các ô cửa, nóc tủ  được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. 
	
	

	
	3. 
	Phát hiện, đề nghị sửa chữa, thay thế trang thiết bị, dụng cụ hỏng kịp thời (trong thời gian 01 ngày làm việc)
	
	

	
	4. 
	Thùng/Sọt rác trong phòng có nắp đậy 
	
	

	
	5. 
	Các phòng đã trang bị tủ sắt treo quần áo không được sử dụng tủ vải
	
	

	Sắp xếp
	6. 
	Giường ngủ chăn gối được xếp gọn gàng, ngăn nắp không để các đồ dùng vật dụng lộn xộn trên giường
	
	

	
	7. 
	Quy định khu vực để cây phơi quần áo, treo đồ gọn gang; quần áo đã khô để vào tủ.
	
	

	
	8. 
	Để chậu rửa dưới gầm giường và sắp xếp gọn gàng, không lộ ra ngoài
	
	

	
	9. 
	Quy định khu vực để giầy dép và sắp xếp giầy dép gọn gàng
	
	

	
	10. 
	Các trang thiết bị, tài liệu, bình nước uống, vật dụng khác… có vị trí để cố định, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, trong hộp, giá, tủ, dễ tiếp cận để đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung.
	
	

	
	11. 
	Đồ dùng học tập để trên bàn phải sắp xếp gọn gàng
	
	

	
	12. 
	Để rác đúng nơi quy định
	
	

	Sạch sẽ
	13. 
	Bàn học, tủ, giường và các trang thiết bị khác… sạch sẽ, không bụi, bẩn (quệt tay không thấy bụi)
	
	

	
	14. 
	Sàn nhà, trần, tường nhà, cửa sổ, rèm che, kệ sách /tủ sách/giá tài liệu, giá giầy dép … không có màng nhện, vết bẩn, bụi, rác
	
	

	
	15. 
	Không để thức ăn… trên giường, bàn học chung của phòng
	
	

	
	16. 
	Thùng rác sạch sẽ, để đúng vị trí, đổ rác cuối ngày hoặc khi đầy
	
	

	
	17. 
	Nhà vệ sinh, nhà giặt không có nước tù đọng, rác trên nền nhà, đồ ăn thừa trên thiết bị vệ sinh, bồn rửa, vòi nước… (theo lịch phân công vệ sinh khu vực chung của Ban Quản lý KTX)
	
	

	Săn sóc
	18. 
	Các trang thiết bị, đồ dùng lấy đi được đặt lại đúng vị trí \ theo quy định
	
	

	
	19. 
	Có lịch trực nhật hàng ngày trong phòng ở và khu vực vệ sinh chung
	
	

	
	20. 
	Tất cả các khu vực để cây phơi quần áo, giày dép, chậu rửa, bình nước… được quy định rõ ràng và dễ tiếp cận
	
	

	
	21. 
	Tủ treo quần áo, tủ để đồ được khép kín cánh sau khi lấy đồ để sử dụng
	
	

	
	22. 
	Các vấn đề tồn tại của những lần kiểm tra trước được khắc phục hoặc cải thiện trong đợt kiểm tra 5S những lần sau
	
	

	Sẵn sàng
	23. 
	Các quy tắc và quy định về 5S đang được duy trì trong khu vực này
	
	


